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Lắp đặt sản phẩm 

5. Lắp đặt bộ thoát thải.

Cổ thoát nước
Nắp khóa nước

Vòng đệm kín

Vị trí dán
của lớp keo

Ống

Thân
Đai ốc

Vòng đệm phẳng
Gioăng côn

Lỗ lắp que bẩy

a.

b.

c.

d.

Tháo cổ thoát nước, nắp khóa nước,
vòng đệm kín và ống khỏi phần thân 

Quấn băng tan vào phần ren của ống sau 
đó lắp ống vào phần thân.
Lắp cổ thoát nước và vòng đệm kín vào 
lỗ lắp thoát thải của chậu rửa. Đặt phần 
thân ở phía dưới của chậu rồi vặn cổ 
thoát nước vào phần thân. 
Điều chỉnh hướng của lỗ lắp que bẩy sao 
cho nó hướng về phía tường. Để tránh 
làm vỡ chậu, chỉ vặn đai ốc đến vị trí phù 
hợp hướng theo chiều của long đen.

(2) Lắp đặt thân chính bộ thoát thải.

Lỗ lắp que bẩy
Vòng đệm
 nhựa

Đai ốc
Que bẩy

Đầu dàiĐầu ngắn

Lỗ nắp
khóa nước

a. Tháo đai ốc khỏi phần thân sau đó lắp
que bẩy, vòng đệm nhựa theo đúng
như hình vẽ trên. Sau đó, lắp que bẩy
vào lỗ nhỏ của nắp khóa nước.

b. Luồn que bẩy vào lỗ nắp khóa nước
qua lỗ lắp que bẩy, sau đó vặn chặt
đai ốc.

Chú ý: khi luồn que bẩy, phải luồn 
đầu ngắn của que bẩy vào lỗ nắp khóa 
nước.

Vít
Que bẩy đầu dài

Để thanh 
rút nhấn ở 
vị trí dưới 
cùng của lỗ

Phần kết nối

Hướng que bẩy xuống

(3) Lắp thanh rút nhấn.
Thanh rút nhấn

a. Trước tiên luồn que bẩy vào phần kết nối để cố
định thanh rút nhấn và que bẩy. Điều chỉnh vị trí
của phần kết nối sao cho que bẩy và nắp khóa
nước ở vị trí phù hợp rồi cố định bằng bulong.
Chú ý: theo như hình minh họa, trước khi vặn 
chặt vít, để que rút nhấn ở vị trí dưới cùng của 
lỗ và cùng lúc ấn que bẩy xuống dưới cùng rồi 
vặn chặt vít để đảm bảo nắp khóa nước có thể 
đóng mở bình thường sau khi lắp đặt.
b. Nếu nắp khóa nước không thể bật lên và xuống

bình thường được, hãy điều chỉnh vị trí phần
kết nối và thanh rút nhấn.



Lắp đặt sản phẩm

..J

?@a 

Figure 2.(Handle and �-------------�Valve body installation)  
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Tay gӴt

ņԒ tay gӴt

Ký hiệu 
(N·ng/lӴnh)

GioŁng cao su

 V¸ng Ľ֓m

Th©n van 

(H = N·ng, C = lӴnh)
 ֜ng ch֗u §p

V²t
Th©n van

ņai ֝c

H³nh 2. (LԂp ĽԊt tay gӴt v¨ th©n van)

ņ·ng

ņ֛ Xanh

ņ·ng
NҼ֧c n·ngNҼ֧c n·ng NҼ֧c lӴnh

4. Lắp đặt tay gạt và thân van (Hình 2).
(1) L¨m sӴch bֱi bӼn xung quanh l֣ lԂp ĽԊt.
(2) ņҼa th©n van xuy°n qua l֣ lԂp ĽԊt tַ ph²a
dҼ֧i mԊt b¨n.
Chú ý: Khi lԂp ĽԊt, cӺn ch¼ Ĩ Ľ¼ng chiԚu n·ng v¨ 
lӴnh, kh¹ng ĽҼ֯c lԂp ngҼ֯c. (B°n c· kĨ hi֓u H 
tr°n th©n van l¨ b°n nҼ֧c n·ng, ph²a c¸n lӴi ký
hiệu C l¨ nҼ֧c lӴnh).
(3) LԂp tay gӴt v¨o th©n van v¨ xoay phӺn ĽԒ tay
gӴt ĽԜ siԒt chԊt ho¨n to¨n v¨o th©n van.
Chú ý:
① Khi lԂp ĽԊt, cӺn ch¼ Ĩ Ľ¼ng chiԚu n·ng v¨
lӴnh, kh¹ng ĽҼ֯c lԂp ngҼ֯c (DӸu Ľ֛ tr°n tay gӴt
l¨ nҼ֧c n·ng, tҼҺng ֵng v֧i kĨ hi֓u H tr°n th©n
van. DӸu xanh tr°n tay gӴt l¨ nҼ֧c lӴnh, tҼҺng
ֵng v֧i kĨ hi֓u C tr°n th©n van).
② Khi lԂp ĽԊt, cӺn ch¼ Ĩ Ľ¼ng chiԚu m֫ v¨  
Ľ·ng nҼ֧c, kh¹ng ĽҼ֯c lԂp sai (V֧i b°n nҼ֧c 
n·ng, xoay ngҼ֯c chiԚu kim Ľ֟ng h֟ ĽԜ m֫, 
xoay theo chiԚu kim Ľ֟ng h֟ ĽԜ Ľ·ng. V֧i b°n 
nҼ֧c lӴnh, xoay theo chiԚu kim Ľ֟ng h֟ ĽԜ m֫, 
xoay ngҼ֯c chiԚu kim Ľ֟ng h֟ ĽԜ Ľ·ng).
(4) Khi tay gӴt Ľang ֫ v֗ tr² Ľ·ng (ngԂt nҼ֧c), 
ĽiԚu ch֕nh hҼ֧ng tay gӴt sao cho nԄm ngang 
(H³nh 3), giֻ c֝ Ľ֗nh tay gӴt, siԒt chԊt Ľai ֝c c֝ 
Ľ֗nh tr°n th©n van v¨ sau Ľ· vԊn v²t tr°n Ľai ֝c 
ĽԜ c֝ Ľ֗nh th©n van chԂc chԂn v¨o mԊt b¨n. 
Chú ý: PhӶi siԒt ĽԚu ren cֳa Ľai ֝c khi lԂp ĽԊt. 
NԒu lԂp nghi°ng, th©n van c· thԜ b֗ l֛ng dӺn 
theo th֩i gian, g©y rung lԂc hoԊc r¸ r֕ nҼ֧c.

(5) D½ng Ľai ֝c cֳa ֝ng ch֗u §p ĽԜ siԒt chԊt 
֝ng ch֗u §p, gioŁng v¨ th©n van.
Chú ý: PhӴm vi xoay cֳa th©n van dӴng chֻ T 
ĽҼ֯c thԜ hi֓n ֫ phӺn trong h³nh 4. H³nh 4. (LԂp ĽԊt th©n van)

(4)

(3)

(2)
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Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

2

Th©n ch²nh cֳa v¸i....................................1 b֥ 
֜ng ch֗u §p...............................................2 c§i

Bộ tho§t thӶi..............................................1 b֥ 
Th©n van...................................................2 b֥ 

Tay gӴt......................................................2 b֥ 
Thanh r¼t nhӸn..........................................1 c§i 
HҼ֧ng dӾn lԂp ĽԊt....................................1 bӶn 
HҼ֧ng dӾn sֹ dֱng..................................1 bӶn 
C§c sӶn phӼm d½ng trong t¨i li֓u n¨y: 
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Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác có thể dẫn đến tử 
vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác, có thể gây ra thương 
tích hoặc thiệt hại về tài sản.

 Cảnh báo
1.

2.

3.

Bên cấp nước nóng của vòi sen có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào 
bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn 
đến bị bỏng.
Không được sử dụng hơi nước để cấp nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng. 

Điều kiện vận hành
1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
 Áp suất tối thiểu……..…..…..0.05 MPa (áp suất động).
 Áp suất tối đa………………..1.0 MPa (áp suất tĩnh).
 Áp suất khuyến nghị................0.1 ~ 0.5 MPa (áp suất động).
 Áp suất thử nghiệm..................1.6 MPa (áp suất tĩnh).
2.

3.

4.

Chú ý khi lắp đặt

 Chú ý

3

Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90ºC, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở 
mức 60ºC, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0ºC, nếu nhiệt độ thấp hơn 0ºC, vòi nước sẽ bị 
biến dạng hoặc nứt hỏng.
Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên 
ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui 
lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu 
gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

5.

6.

1. Trước khi lắp đặt, kiểm tra trước sự nguyên vẹn của bao bì sản phẩm và đảm bảo đầy đủ
các phụ kiện, linh kiện đi kèm.

2. Không được va đập sản phẩm. Nếu không, có thể gây hỏng hóc hoặc rò rỉ nước.

Lắp đặt sản phẩm

100 100

3. Lắp đặt thân chính của vòi (Hình 1).

Thân chính của vòi

Horseshoe gask�

Spring gaske� � 
Fixing nut

Hình 1. (Lắp đặt thân chính của vòi)
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1. Vệ sinh bên trong đường ống cấp nước.
Trước khi lắp đặt, phải xả nước để loại bỏ dị vật bên trong ống cấp nước như bụi, cát...
2. Căn chỉnh lỗ lắp đặt.
(1) Khi lắp đặt chậu rửa loại đặt bàn, các lỗ trên mặt bàn cần được khoan theo vị trí
như hình minh họa bên dưới.

Đ
ộ 

dà
y 

tố
i t

hi
ểu

củ
a 

bệ
 là

 4
5 

Thân vòi Nước lạnh Nước nóng 

(2) Khi lắp đặt chậu rửa đã có sẵn lỗ lắp đặt, vui lòng kiểm tra xem các lỗ 
có phù hợp hay không.

(1) Làm sạch bụi bẩn xung
quanh các lỗ lắp đặt.
(2) Tháo đai ốc, vòng đệm lò xo
và vòng đệm dưới thân chính
của vòi.
(3) Gắn vòi qua lỗ chờ từ bên
trên chậu rửa.
(4) Điều chỉnh hướng vòi sao
cho vòi quay mặt về trước, sau 
đó sử dụng vòng đệm, vòng đệm 
lò xo và đai ốc để cố định vòi 
trên chậu rửa.

Vòng đệm 

Đệm vênh
Đai ốc

Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt
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Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng

Chú ý
3. Nếu áp suất nước đầu ra quá mạnh, vui lòng điều chỉnh van nước về mức lưu lượng
phù hợp để tránh nước bắn ra ngoài chậu.
4. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có
những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
5. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi
tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng
băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử
dụng luôn trên 0°C.

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương 
pháp sau:
1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch

rồi rửa sạch bằng nước.

Bảo dưỡng

4

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

100 100

175

0 

Tối đa 285

Ø31.75
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Mã: TLG13201* làm ví dụ.

Mở Mở

XanhĐỏ

Đóng Đóng77.4

Nước  lạnh
77.4

Nước  nóng

90° 90°

11
6

(1
00
.4
)

Ø50 6
Ø27

50 Ø50 Ø50 
Ø38
6

35Ñ2 35Ñ2 35Ñ2

Tố
i đ

a 
45

(137.5)10°

L=400mm

G1/2 G1/2 Ø60

(2
02
)

Ø
5

Các biện pháp chống đóng băng
Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.
1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ 

giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng. 
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